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	Thông tin VĐV

	NAM
	NỮ

	Đơn vị:
	Đơn vị: 

	Họ và tên: 
	Họ và tên: 

	Ngày, tháng, năm sinh: 
	Ngày, tháng, năm sinh: 

	Điện thoại: 
	Điện thoại: 

	E-mail: 
	E-mail: 


	Nội dung thi đấu

	Lứa tuổi
	LATIN
	STANDARD

	Thiếu nhi I

(từ 2001 về sau)
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1 điệu E           (CC)
	1 điệu E        (SW)

	Thiếu nhi II
(sinh năm 1999, 2000)
	1 điệu E           (CC)
	1 điệu E        (SW)

	
	2 điệu D           (CC, Ru)
	2 điệu D        (SW, Tg)

	Thiếu niên I
(Sinh năm 1997, 1998)
	1 điệu E1         (CC)
	1 điệu E1        (SW)

	
	1 điệu E2         (Ru)
	1 điệu E2         (Tg)

	Thiếu niên II
(Sinh năm 1995, 1996)
	2 điệu D           (CC, Ru)
	2 điệu D           (SW, Tg)

	
	3 điệu C          (CC, Ru, Jv)
	

	Thanh niên

(Sinh năm 1994 -1976)
	1 điệu  E2       (CC)
	

	
	1 điệu  E1       (CC)
	1 điệu E1          (SW)

	
	2 điệu D          (CC, Ru)
	2 điệu  D          (SW, Tg)

	
	3 điệu C          (CC, Ru, Jv)
	3 điệu C           (SW, Tg, Qu)

	Trung niên

(Sinh năm 1975 trở về trước)
	1 điệu E1        (Ru)
	1 điệu E1            (SW)

	
	1 điệu E2        (CC)
	1 điệu E2            (Tg)

	
	1 điệu E3        (Ru)
	1 điệu E3            (SW)


	………………., ngày …… tháng 5 năm 2010

	Ký tên: 
	Ký tên: 
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